Biểu mẫu 32 – Sổ giáo viên chủ nhiệm
Ban hành theo quyết định số 107/QĐ-CĐNCN ngày 11 tháng 02 năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI







SỔ CÔNG TÁC
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Năm học 20……- 20…..)





Lớp:	
Ngành, nghề:	
Khóa học:	
Giáo viên chủ nghiệm:	


TRÍCH NGANG
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Mã SV
	Hộ khẩu thường trú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	

	35
	
	
	
	

	36
	
	
	
	

	37
	
	
	
	

	38
	
	
	
	

	39
	
	
	
	

	40
	
	
	
	


TRÍCH NGANG
	TT
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Số điện thoại
	Hộ khẩu thường trú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	

	35
	
	
	
	

	36
	
	
	
	

	37
	
	
	
	

	38
	
	
	
	

	39
	
	
	
	

	40
	
	
	
	


NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
TỔNG HỢP HỌC SINH- SINH VIÊN VI PHẠM THÁNG…………….
Sĩ số tháng trước:	
Sĩ số tháng này: 	
1) Đề nghị đưa ra hội đồng kỷ luật học sinh – sinh viên sau đây:
	TT
	HỌ TÊN HS-SV
	VI PHẠM TRONG THÁNG

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


(Ghi chú: Gửi kèm theo hồ sơ kỷ luật học sinh – sinh viên)
2) Đê nghị xóa tên học sinh – sinh viên bỏ học vô lý do liên tục 7 ngày trở lên sau:
	TT
	HỌ TÊN HS-SV
	NGUYÊN NHÂN BỎ HỌC

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


3) Những học sinh – sinh viên có biểu hiện liên quan đến tệ nạn xã hội
	TT
	HỌ TÊN HS-SV
	HÌNH THỨC VI PHẠM

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	




THEO DÕI Ý THỨC HỌC TẬP VÀ KỶ LUẬT TRONG THÁNG
	TT
	Tháng……năm 20……
	Tháng……năm 20……

	
	Số tiết nghỉ
	Hạnh kiểm
	Ghi chú
	Số tiết nghỉ
	Hạnh kiểm
	Ghi chú

	
	Có P
	Không P
	
	
	Có P
	Không P
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	


NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
TỔNG HỢP HỌC SINH- SINH VIÊN VI PHẠM THÁNG…………….
Sĩ số tháng trước:	
Sĩ số tháng này: 	
1) Đề nghị đưa ra hội đồng kỷ luật học sinh – sinh viên sau đây:
	TT
	HỌ TÊN HS-SV
	VI PHẠM TRONG THÁNG

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


(Ghi chú: Gửi kèm theo hồ sơ kỷ luật học sinh – sinh viên)
2) Đê nghị xóa tên học sinh – sinh viên bỏ học vô lý do liên tục 7 ngày trở lên sau:
	TT
	HỌ TÊN HS-SV
	NGUYÊN NHÂN BỎ HỌC

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


3) Những học sinh – sinh viên có biểu hiện liên quan đến tệ nạn xã hội
	TT
	HỌ TÊN HS-SV
	HÌNH THỨC VI PHẠM

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	




THEO DÕI Ý THỨC HỌC TẬP VÀ KỶ LUẬT TRONG THÁNG
	TT
	Tháng……năm 20……
	Tháng……năm 20……

	
	Số tiết nghỉ
	Hạnh kiểm
	Ghi chú
	Số tiết nghỉ
	Hạnh kiểm
	Ghi chú

	
	Có P
	Không P
	
	
	Có P
	Không P
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	


NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
TỔNG HỢP HỌC SINH- SINH VIÊN VI PHẠM THÁNG…………….
Sĩ số tháng trước:	
Sĩ số tháng này: 	
1) Đề nghị đưa ra hội đồng kỷ luật học sinh – sinh viên sau đây:
	TT
	HỌ TÊN HS-SV
	VI PHẠM TRONG THÁNG

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


(Ghi chú: Gửi kèm theo hồ sơ kỷ luật học sinh – sinh viên)
2) Đê nghị xóa tên học sinh – sinh viên bỏ học vô lý do liên tục 7 ngày trở lên sau:
	TT
	HỌ TÊN HS-SV
	NGUYÊN NHÂN BỎ HỌC

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


3) Những học sinh – sinh viên có biểu hiện liên quan đến tệ nạn xã hội
	TT
	HỌ TÊN HS-SV
	HÌNH THỨC VI PHẠM

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	




THEO DÕI Ý THỨC HỌC TẬP VÀ KỶ LUẬT TRONG THÁNG
	TT
	Tháng……năm 20……
	Tháng……năm 20……

	
	Số tiết nghỉ
	Hạnh kiểm
	Ghi chú
	Số tiết nghỉ
	Hạnh kiểm
	Ghi chú

	
	Có P
	Không P
	
	
	Có P
	Không P
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	


NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
(Tuần…….Từ ngày……đến ngày……Tháng…….Năm 20……)
1. Nhận xét tình hình học tập, rèn luyện và các thông báo của Trường (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Ý kiến của Học sinh – Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
3. Biện pháp
	
	
	
	
	
TỔNG HỢP HỌC SINH- SINH VIÊN VI PHẠM THÁNG…………….
Sĩ số tháng trước:	
Sĩ số tháng này: 	
1) Đề nghị đưa ra hội đồng kỷ luật học sinh – sinh viên sau đây:
	TT
	HỌ TÊN HS-SV
	VI PHẠM TRONG THÁNG

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


(Ghi chú: Gửi kèm theo hồ sơ kỷ luật học sinh – sinh viên)
2) Đê nghị xóa tên học sinh – sinh viên bỏ học vô lý do liên tục 7 ngày trở lên sau:
	TT
	HỌ TÊN HS-SV
	NGUYÊN NHÂN BỎ HỌC

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


3) Những học sinh – sinh viên có biểu hiện liên quan đến tệ nạn xã hội
	TT
	HỌ TÊN HS-SV
	HÌNH THỨC VI PHẠM

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	




THEO DÕI Ý THỨC HỌC TẬP VÀ KỶ LUẬT TRONG THÁNG
	TT
	Tháng……năm 20……
	Tháng……năm 20……

	
	Số tiết nghỉ
	Hạnh kiểm
	Ghi chú
	Số tiết nghỉ
	Hạnh kiểm
	Ghi chú

	
	Có P
	Không P
	
	
	Có P
	Không P
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
Học kỳ:…….Năm học: 20…..- 20……
	TT
	TỔNG ĐIỂM CÁC MÔN
	KẾT QUẢ CHUNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TB cộng học tập
	Hạnh kiểm
	TBC mở rộng
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
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